Phụ lục: 03
Mẫu định dạng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ: ……………………………….

NGÀNH/NGHỀ: …………………………..

MÃ NGÀNH/NGHỀ: ……………………..

Ngày......tháng......năm .....

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ: ………………….……………………………………………

NGÀNH/NGHỀ: ……………………..……………………………...……
KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU:.….Giờ (tương đương.…tín chỉ)

(Tương đương: ……. năm đào tạo theo niên chế)

1. Giới thiệu chung về ngành/nghề (mô tả nghề)

2. Kiến thức

3. Kỹ năng

4. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGÀNH/NGHỀ

	STT
	TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	BẬC (theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia)

	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	1
	(Tên vị trí việc làm A)
	
	
	
	
	

	2
	(Tên vị trí việc làm B)
	
	
	
	
	

	3
	(Tên vị trí việc làm C)
	
	
	
	
	

	…
	…………………………….
	
	
	
	
	


KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CHO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1. Tên vị trí việc làm A 

1.1. Mô tả vị trí việc làm:

1.1.1. Kiến thức
1.1.2. Kỹ năng
1.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

1.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: … giờ (tương đương …….. tín chỉ)

1.3. Các năng lực của vị trí việc làm

	STT
	TÊN NĂNG LỰC
	BẬC (theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN

	1.1
	(năng lực A1)
	
	
	
	
	

	1.2
	…….
	
	
	
	
	

	1.3
	…….
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG

	2.1
	(năng lực B1)
	
	
	
	
	

	2.2
	……
	
	
	
	
	

	2.3
	…….
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

	3.1
	(năng lực C1)
	
	
	
	
	

	3.2
	……
	
	
	
	
	

	3.3
	……
	
	
	
	
	

	…..
	……..
	
	
	
	
	


1.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực
a) Các năng lực cơ bản 

(1). Tên năng lực A1

- Yêu cầu kiến thức

- Yêu cầu kỹ năng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

(2). Tên năng lực A2

- Yêu cầu kiến thức

- Yêu cầu kỹ năng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

……………………………………

b) Các năng lực chung

(1). Tên năng lực B1

- Yêu cầu kiến thức

- Yêu cầu kỹ năng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

(2). Tên năng lực B2

- Yêu cầu kiến thức

- Yêu cầu kỹ năng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

…………………………………………

c) Các năng lực chuyên môn

(1). Tên năng lực C1

- Yêu cầu kiến thức
- Yêu cầu kỹ năng
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
(2). Tên năng lực C2

 - Yêu cầu kiến thức
- Yêu cầu kỹ năng
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
……………………………………………………………

2. Tên vị trí việc làm B: 

2.1. Mô tả vị trí việc làm:

2.1.1. Kiến thức
2.1.2. Kỹ năng
2.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

2.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: ……giờ (tương đương …….. tín chỉ)

2.3. Các năng lực của vị trí việc làm 
(trình bày các nội dung tương tự như vị trí việc làm A, lần lượt đến hết các vị trí việc làm của nghề đối với trình độ trung cấp và cao đẳng)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG


Ngoài những nội dung chuyên môn cần phải hướng dẫn bổ sung, lưu ý trong quá trình sử dụng, Ban Chủ nhiệm có thể hướng dẫn một số nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu tổng quan về quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của ngành, nghề ……….. ở trình độ…………

2. Ứng dụng/tác dụng/mục tiêu quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của ngành, nghề ……….. ở trình độ…………

Trả lời các câu hỏi:

(1) Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của ngành, nghề ……….. ở trình độ………… giúp ích gì cho các cơ quan quản lý về GDNN, cơ quan quản lý chuyên ngành

(2) Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

(3) Đối với người học

(4) Đối với doanh nghiệp, người sử dụng lao động 

3. Hướng dẫn sử dụng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của ngành/nghề ……….. ở trình độ………… để làm căn cứ xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo của ngành/nghề, ở trình độ tương ứng.

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM
1. ........

2. ........

3. .......

..........

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

1. ........

2. ........

3. .......

..........

